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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TL - TỈNH HÀ NAM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông   u  n Quang   ;               

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. B           ; 

2. Ông   u  n   n    n . 

- Thư ký phiên toà: b   o n      Vân Dun  -   ư ký  òa án n ân dân 

 u ện TL, tỉn      am. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TL, tỉnh Hà Nam tham gia 

phiên toà: bà    m        n - K ểm sát v  n. 

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, t   trụ sở Tòa án nhân dân  u ện TL, tỉn     

 am xét xử sơ t ẩm công khai vụ án   n  sự sơ t ẩm t ụ lý số 102/2021/TLST-HS 

ngày 30 tháng 11 năm 2021, t eo Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 

100/2021/Q XXST-HS ngày 13 t án  12 năm 2021, đố  vớ  b  cáo: 

+ Bùi Mạnh D - sinh n    11/11/2003; nơ  cư trú: MC, x  TH,  u ện TL, 

tỉn      am; n  ề n   ệp: lao độn  tự do; tr n  độ văn  oá: 9/12; dân tộc: K n ; 

  ớ  tín : nam; tôn giáo:     n c úa   áo; quốc t c : V ệt  am; con ôn  B   Văn   

và bà  o n      V; v , con : c ưa c ; t ền án, t ền sự: k ôn ; t m   ữ, t m   am: 

không. B  cáo đư c t   n o  , c  mặt t   p   n tòa.  

- Người bào chữa cho bị cáo Bùi Mạnh D: ôn    u  n Văn   -  r  giúp 

v  n p áp lý, t uộc  run  tâm  r    úp p áp lý n   nước tỉn      am; c  mặt.  

- Bị hại: an  B   Văn   - s n  năm 1986; nơ  cư trú: t ôn MC, xã Thanh 

  ,  u ện TL, tỉn      am; c  đơn x n xét xử v n  mặt. 

- Người  àm ch ng: 

1. B   o n      V; v n  mặt.  

2. Ôn  B     ọc T1; c  mặt. 

3. An  B    ức Q; v n  mặt.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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          Theo các t   l ệu c  tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến t   p   n tòa, nộ  dun  vụ 

án đư c t m t t n ư sau: 

  B     n  D và anh B   Văn    c  quan  ệ   n  x m, trước đâ  không có 

mâu t uẫn gì. K oản   ơn 18   ờ n    21/5/2021, xuất p át từ v ệc t ấ   n v t của 

n   ôn  B     ọc T1 - s n  năm 1947 (l  bố đ  của    , v o ăn lúa t   ruộn  của 

n   b   o n      V - s n  năm 1947 (l  b  nộ  b  cáo D , (ôn    ụ  v  b  V đều 

trú t   t ôn MC, x    an    ,  u ện TL, tỉn      am ,   ữa b  V và ông T1 xả  

ra c  , c ử  n au ở k u vực trước cửa n   b  V.    e t ến  c ử  n au an  B   Văn 

  c    ra t ếp tục c   n au vớ  b  V.  ến k oản  18   ờ 30 p út c n  n   , B   

  n  D từ tron  n   c    ra n o   đườn  t ấ  an    và bà V đan  c  , c ử  n au 

nên D và anh   xả  ra c   c ử  n au. Sau đ , D c    v o tron  vườn n   m n , lấ  

01 đo n  ậ  d   k oản  60cm, đườn  kín  k oản  03cm (tr n t ân  ậ  c  bám 

n  ều r  c  m , cầm ở ta  p ả  c    ra đứn  đố  d ện an   , cách anh   k oản  50 

cm, cầm  ậ  vụt 01 n át từ dướ  l n tr n, từ n o   v o tron  về p ía an   ; anh   

  ơ ta  trá  l n đỡ t   b  trún  v o ta .  úc n  , b  V c    đến d n   a  ta  túm 

v o ta  trá  của D để can n ăn t   D rằn  ta  b  V ra, rồ  t ếp tục d n   a  ta  cầm 

v o đầu đo n  ậ , vụt 01 n át từ dướ  l n tr n, từ n o   v o tron , trún  v o v n  

t á  dươn  b n trá  an   .  ậu quả: an     b  rác  da c ả  máu, sưn  nề bầm tím 

ở m t trá , t á  dươn  trá , vết t ươn  đuô  cun  m   trá , sâ  xát da v n  t á  

dươn  trá , n ực trá , đau c    v n   ò má trá , bờ dướ  ở m t trá , rồ  n   xuốn  

đườn . Sau đ , mọ  n ườ  can n ăn v  đưa anh   đ  cấp cứu t   Bện  v ện  a khoa 

tỉn      am. Kết quả c ụp c t lớp v  tín  t   Bện  v ện  a k oa tỉn      am xác 

đ n : vỡ t  n  trước v  t  n  sau xoan    m trá ,  ẫ  cun  t ếp  ò má trá , tụ d c  

xoang hàm trái. 

Cơ quan CS   - Côn  an  u ện TL đ  t ến   n  k ám n   ệm   ện trườn , 

kết quả xác đ n : h ện trườn  xả  ra t   mặt đườn  k u vực trước k uôn v  n n   

an  B   Văn   ốn  - s n  năm 1973, t uộc x m 5, t ôn MC, x    an    ,  u ện 

TL, tỉn      am, t   v  trí các    c  ôn  B c của tườn  bao n   an  B   Văn 

  ốn  về p ía B c 3,8m (đo t eo đườn  V góc, cách mép đườn  p ía  â  của 

đườn  t ôn về p ía  ôn  1,7m, tr n mặt đườn  b  tôn  p át   ện đám c ất m u 

nâu d n  n ỏ   ọt đ  k ô, n    máu…, các  mép đườn  b  tôn  p ía  â  v  p ía 

 ôn  1,4m tr n mặt đườn  p át   ện đám c ất m u nâu n    máu d n  n ỏ   ọt bề 

mặt đ  k ô, tr n c  bám dín  bụ  đất…  

  Vật c ứn  t u   ữ: quá tr n  k ám n   ệm   ện trườn  Cơ quan CS  -

Côn  an  u ện TL đ  t u   ữ đám vật c ất m u nâu n    máu đư c n  m p on  

tron  tú  n  m p on  c  m  số NS2.1912330. Cơ quan CS  -Côn  an  u ện TL 

đ  t ến   n  tru  t m vật c ứn  l  01 c  ếc  ậ   ỗ D đ  d n  để đán  an   , song 

k ôn  p át   ện, t u   ữ đư c, do k   D đán  an    c  n ườ    ằn  ra, vứt đ  đâu 

k ôn  xác đ n  đư c. 

     23/6/2021, Cơ quan CS  -Côn  an  u ện TL đ  ra qu ết đ n  trưn  

cầu  run  tâm p áp   tỉn      am   ám đ n  mức độ tổn     sức k ỏe của an  

B   Văn   do t ươn  tíc   â  n n, vật  â  t ươn  tíc  v  cơ c ế   n  t  n  

t ươn  tíc . 
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    bản kết luận   ám đ n  p áp   về t ươn  tíc  số 48/21/    n    

13/7/2021 của  run  tâm p áp   tỉn      am, kết luận:  

 “1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

 - 02 sẹo nhỏ vùng mặt (cung mày trái, mi dưới mắt trái) không ảnh hưởng 

chức năng; 

 - Gãy cung tiếp gò má trái, can tốt, không ảnh hưởng chức năng; 

 - Gãy thành ngoài xương ổ mắt trái, không ảnh hưởng thị lực; 

 - Vỡ xoang hàm trái đã kết hợp xương, chưa hình thành can xương 

 - 04 vết biến đổi rối loạn sắc tố da (đuôi mắt trái, ngực trái và vùng gáy lệch 

trái); 

 - Sưng nề, bầm tím mắt trái, sưng nề vùng thái dương trái và gò má trái, sau 

điều trị đã ổn định; 

 2. Căn cứ Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích, ban hành 

kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y 

tâm thần. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định: 

28% (Hai mươi tám phần trăm). 

 3. Cơ chế hình thành vết thương và vật gây thương tích: Qua nghiên cứu hồ 

sơ tài liệu và khám giám định, nhận định: 

 - Thương tích đã ổn định nên không xác định được chiều hướng. 

 - Chấn thương đầu, hàm - mặt do tác động với vật tày gây nên; 

 -  Các vết sây sát da do tác động với vật có góc cạnh gây nên”. 

* Về trách nhiệm dân sự: an  B   Văn     u cầu   a đ n  b  cáo B     n  

D bồ  t ườn  tổn  số t ền l  68.500.000đ (sáu mươ  tám tr ệu năm trăm n   n 

đồn  .  ến na    a đ n  B     n  D đ  bồ  t ườn  c o an  B   Văn   đủ số t ền 

trên. An     đ  n ận t ền, k ôn    u cầu   ả  qu ết về dân sự, đồn  t ờ  l m đơn 

x n   ảm n ẹ   n  p  t c o b  cáo D.    

    bản Cáo tr n  số 106/CT-VKSTL ngày 29/11/2021, V ện k ểm sát n ân 

dân  u ện TL đ  tru  tố B     n  D về tộ  “Cố ý  â  t ươn  tíc ” t eo đ ểm đ 

k oản 2   ều 134 của Bộ luật H n  sự.  

* Tại phiên tòa: 

 -     d ện V ện k ểm sát n ân dân  u ện TL   ữ n u  n quan đ ểm tru  tố 

đố  vớ  b  cáo v  đề n     ộ  đồn  xét xử: tu  n bố b  cáo B     n  D p  m tộ  

“Cố ý  â  t ươn  tíc ”.  p dụn  đ ểm đ k oản 2   ều 134, các đ ểm b và s k oản 

1, k oản 2   ều 51,    ều 50,   ều 90,   ều 91,   ều 65 của Bộ luật H n  sự - xử 

p  t B     n  D từ 21 đến 27 tháng tù, c o  ưởn  án treo; t ờ    an t ử t ác  từ 

42 đến 54 tháng. Về xử lý vật c ứn : t c  t u, t  u  ủ  đám vật c ất m u nâu 

ngh  máu đư c n  m p on  m  số NS2.1912330. Về trác  n  ệm dân sự, các 
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b n đ    ả  qu ết xon , n n đề n     ộ  đồn  xét xử k ôn  đặt ra xem xét,   ả  

qu ết. 

  ườ  b o c ữa: n ất trí vớ  tộ  dan , k un    n  p  t m  đ   d ện V ện 

k ểm sát đề n    áp dụn  đố  vớ  b  cáo v  đề n     ộ  đồn  xét xử xem xét 

  ảm n ẹ   n  p  t c o b  cáo D.  

- B  cáo B     n  D t  n  k ẩn k a  n ận to n bộ   n  v  p  m tộ  của 

m n  v  c  ý k ến x n   ảm n ẹ   n  p  t.  

-   ườ  l m c ứn  tr n  bầ  n ữn  t n  t ết về vụ án m  m n  b ết đư c 

n ư đ  k a  t   Cơ quan đ ều tra.  

NHẬN ĐỊNH CỦA T A ÁN: 

 r n cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu c  tron   ồ sơ vụ án đ  

đư c tran  tụn  t   p   n tòa,  ộ  đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1] Về   n  v , qu ết đ n  tố tụn  của   ều tra v  n, K ểm sát v  n tron  

quá tr n  đ ều tra, tru  tố đ  t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, tr n  tự, t ủ tục qu  

đ n  của Bộ luật  ố tụn    n  sự. Quá tr n  đ ều tra v  t   p   n tòa, n ữn  

n ườ  t am   a tố tụn  k ôn  c  ý k ến  oặc k  ếu n   về   n  v , qu ết đ n  

của n ườ  t ến   n  tố tụn . Do đ , các   n  v , qu ết đ n  tố tụn  của n ườ  

t ến   n  tố tụn  đ  t ực   ện đều   p p áp. 

[2] Về tộ  dan : t   p   n to  c n  n ư t   Cơ quan đ ều tra, B     n  D 

đ  k a  n ận to n bộ   n  v  p  m tộ  của m n  đún  n ư tron  nộ  dun  bản 

Cáo tr n  đ  n u.  ờ  k a  n ận của D p     p vớ  lờ  k a  của b     , lờ  k a  

của n ườ  l m c ứn , b  n bản k ám n   ệm   ện trườn , bản kết luận   ám 

đ n  v  các t   l ệu, c ứn  cứ k ác c  tron   ồ sơ vụ án.  ộ  đồn  xét xử c  đủ 

cơ sở để k ẳn  đ n : k oản  18   ờ 30 phút n    21/5/2021, t   k u vực đườn  

trước cửa n   an  B   Văn   ốn  - s n  năm 1979, t uộc đ a p ận thôn MC, xã 

  an    ,  u ện TL, tỉn      am, xuất p át từ v ệc mâu t uẫn c   c ử  n au 

  ữa b   o n      V (b  nộ  D) vớ  an  B   Văn   n n   ữa an    v  B     n  

D xả  ra mâu t uẫn c   c ử  n au, D đ  cầm 01 đo n  ậ  c n  câ  (đư c xác 

đ n  l   un  k í n u    ểm  vụt 01 n át về p ía an   , anh     ơ ta  trá  l n đỡ 

thì b  trún  v o tay. Sau đ , D t ếp tục cầm đo n  ậ  vụt 01 nhát vào vùng thái 

dươn  b n trá  của an   ,  â  t ươn  tíc  28% (ha  mươ  tám p ần trăm  tổn 

t ươn  cơ t ể c o an   . 

  n  v  n u tr n của B     n  D l  n u    ểm c o x   ộ , xâm p  m đến 

sức k ỏe của n ườ  k ác đư c p áp luật bảo  ộ.   n  v  đ  còn tác độn  xấu 

đến mô  trườn  xun  quan , ản   ưởn  đến t n    n  an n n  trật tự t   đ a 

p ươn . Bản t ân b  cáo c  đủ năn  lực trác  n  ệm   n  sự, b  cáo dùng hung 

k í n u    ểm  â  t ươn  tíc  c o n ườ  k ác m  tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể từ 

11% đến 30%. Do đ ,  ộ  đồn  xét xử c  đủ cơ sở kết luận: B     n  D p  m 

tộ  “Cố ý  â  t ươn  tíc ” t eo qu  đ n  t   đ ểm đ k oản 2   ều 134 của Bộ 

luật   n  sự. 

[3] Về n ân t ân b  cáo v  các t n  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ trác  n  ệm 

  n  sự:  
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Về n ân t ân: b  cáo l  n ườ  c  n ân t ân tốt. 

Về t n  t ết tăn  nặn : b  cáo k ôn  p ả  c  u t n  t ết tăn  nặn  n o. 

Về t n  t ết   ảm n ẹ: b  cáo đ  “t  n  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả ”, b  

cáo v    a đ n  đ  tự n u ện bồ  t ườn  t  ệt    ; n n đư c  ưởn  t n  t ết   ảm 

n ẹ qu  đ n  t   đ ểm b, s k oản 1   ều 51 của Bộ luật   n  sự. Ngoài ra, b      

x n   ảm n ẹ   n  p  t c o b  cáo, n n  ộ  đồn  xét xử xem xét c o b  cáo đư c 

 ưởn  t n  t ết   ảm n ẹ qu  đ n  t   k oản 2   ều 51 của Bộ luật   n  sự. 

[4] Về   n  p  t: qua xem xét về n ân t ân v  các t n  t ết tăn  nặn , 

  ảm n ẹ trác  n  ệm   n  sự, tín  c ất, mức độ   n  v  p  m tộ  của b  cáo; 

 ộ  đồn  xét xử xét t ấ  b  cáo l  n ườ  c  n ân t ân tốt, đư c  ưởn  n  ều 

t n  t ết   ảm n ẹ, c  nơi cư trú rõ ràng. K   t ực   ện   n  v  p  m tộ  t   b  

cáo l  n ườ  dướ  18 tuổ , n n  ộ  đồn  xét xử sẽ áp dụn  các qu  đ n  của Bộ 

luật   n  sự đố  vớ  n ườ  dướ  18 tuổ  p  m tộ  k   qu ết đ n    n  p  t đố  

vớ  b  cáo. V  vậ , xét t ấ  k ôn  cần p ả  b t b  cáo c ấp   n    n  p  t t  m  

c o b  cáo đư c  ưởn  án treo, c  u sự   ám sát của c ín  qu ền đ a p ươn  nơ  

b  cáo cư trú c n  đủ tác dụn    áo dục, cả  t o r  n  đố  vớ  b  cáo,   úp b  cáo 

sửa c ữa sa  lầm, p át tr ển l n  m n , trở t  n  côn  dân c  íc  c o x   ộ  và 

p òn  n ừa c un ; p     p vớ  qu  đ n  t     ều 65 của Bộ luật   n  sự v  

     qu ết số 02/2018/NQ-     n    15/5/2018 của  ộ  đồn    ẩm p án 

 òa án n ân dân tố  cao  ướn  dẫn áp dụn    ều 65 của Bộ luật   n  sự về án treo. 

[5] Về trác  n  ệm dân sự: b      l  an  B   Văn    đ  n ận đủ số t ền 

68.500.000đ (sáu mươ  tám tr ệu năm trăm n hìn đồn   v  k ôn  c    u cầu   , 

n n  ộ  đồn  xét xử k ôn  xem xét,   ả  qu ết. 

[6] Về xử lý vật c ứn : đố  vớ  đám vật c ất m u nâu n    máu đư c 

n  m p on  m  số  S2.1912330 do k ôn  còn   á tr  sử dụn , cần t c  t u, t  u  ủ .  

[7] Các vấn đề k ác: đối với việc bà Hoàng Th  V và Bùi M nh D khai 

n    21/5/2021 do an  B   Văn   đẩy ngã bà V dẫn tới việc D cầm gậ  đán  

anh  , qua đấu tranh anh   không thừa nhận, quá tr n  đ ều tra Cơ quan CS   - 

Công an huyện TL đ  tiến hành xem xét dấu vết thân thể đối với bà V, kết quả 

xác đ nh không có vết rách ra, chảy máu, bầm tím nào trên thân thể của bà V; 

tiến   n  đối chất giữa bà Hoàng Th  V, Bùi M nh D vớ  an  B   Văn   song 

anh   vẫn giữ nguyên lời khai của m n  xác đ n  k ôn  đẩy ngã bà V. Ngoài lời 

khai của bà V và b  cáo D, không còn tài liệu, chứng cứ n o k ác, do đ  Cơ 

quan CS   - Công an huyện TL k ôn  c  căn cứ để xử lý đối vớ  an  B   Văn 

  l  đún  p áp luật.  

[8] Về án p í: b  cáo p ả  nộp án p í   n  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  của 

p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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          1. Về   n  sự: căn cứ v o đ ểm đ k oản 2   ều 134; các đ ểm b, s k oản 1 

  ều 51, k oản 2   ều 51;   ều 65;   ều 90;   ều 91 v    ều 47 của Bộ luật 

  n  sự; các   ều 106 v  136 của Bộ luật  ố tụn    n  sự;      qu ết số 

326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 của Ủ  ban   ườn  vụ Quốc  ộ , 

          -  u  n bố: b  cáo B     n  D p  m tộ  “Cố ý  â  t ươn  tíc ”. 

          - Xử p  t b  cáo B     n  D 21 ( a  mươ  mốt  t án  t , c o  ưởn  án 

treo; t ờ    an t ử t ác  l  42 (bốn mươ   a   t án , kể từ n    tu  n án sơ t ẩm 

(27/12/2021). 

          G ao b  cáo B     n  D c o Ủ  ban n ân dân x  TH,  u ện TL, tỉn     

Nam giám sát,   áo dục tron  t ờ    an t ử t ác .  ron  trườn    p n ườ  đư c 

 ưởn  án treo t a  đổ  nơ  cư trú t   t ực   ện t eo qu  đ n  của p áp luật về t   

  n  án   n  sự. 

           ron  t ờ    an t ử t ác , n ườ  đư c  ưởn  án treo cố ý v  p  m n  ĩa 

vụ 02 lần trở l n t    òa án c  t ể qu ết đ n  buộc n ườ  đư c  ưởn  án treo 

p ả  c ấp   n    n  p  t t  của bản án đ  c o  ưởn  án treo. 

          2. Về xử lý vật c ứn : t c  t u, t  u  ủ  đám vật c ất m u nâu n  i máu 

đư c n  m p on  m  số  S2.1912330 (c   t ết vật c ứn  n ư tron  B  n bản 

  ao, n ận vật c ứn  n    30/11/2021   ữa Cơ quan Cản  sát đ ều tra - Công an 

 u ện TL vớ  C   cục       n  án dân sự  u ện TL).  

          3.  n p í: b  cáo B     n  D p ả  nộp 200.000đ (ha  trăm n   n đồn   án 

p í   n  sự sơ t ẩm. 

          4. Qu ền k án  cáo đố  vớ  bản án: b  cáo c  mặt t   p   n tòa, đư c 

qu ền k án  cáo tron    n 15 n   , kể từ n    tu  n án. B      v n  mặt t   

p   n tòa, đư c qu ền k án  cáo tron    n 15 n   , kể từ n    n ận đư c bản 

án  oặc bản án đư c n  m  ết.  

          “ rườn    p bản án, qu ết đ n  đư c t     n  t eo qu  đ n  t     ều 2 

 uật       n  án dân sự t   n ườ  đư c t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  

án dân sự c  qu ền t ỏa t uận t     n  án, qu ền   u cầu t     n  án, tự n u ện 

t     n  án  oặc b  cưỡn  c ế t     n  án t eo qu  đ n  t   các đ ều 6, 7 v  9 

 uật       n  án dân sự; t ờ    ệu t     n  án đư c t ực   ện t eo qu  đ n  t   

  ều 30  uật       n  án dân sự”./. 

Nơi nhận: 
-  A D tỉn      am; 

- VKS D tỉn      am; 

- VKS D  u ện TL; 

- Côn  an  u ện TL; 

- C   cục   A DS  u ện TL; 

- Sở  ư p áp tỉn     Nam; 

- Cổn  t ôn  t n đ ện tử của  òa án; 

- B  cáo; 

- B     ; 

-   ườ  b o c ữa; 

-  ưu  ồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN T A 

 

 

(đã ký) 

 

 

N    n Quang Ái 

 


